
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SNV   Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục  
năm 2024 của UBND huyện Châu Thành 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 
quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Tây 
Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên 
chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành 

kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tây Ninh; 

Theo đề nghị của UBND huyện Châu Thành tại Tờ trình số 274/TTr-UBND 
ngày 28/11/2024 về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
giáo dục năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 
2024 của UBND huyện Châu Thành theo Kế hoạch số 209/KH- UBND ngày 

27/8/2024 của UBND huyện Châu Thành, gồm 75 trường hợp, trong đó:  

 



 

- Trúng tuyển 68 trường hợp; 

- Không trúng tuyển 07 trường hợp. 

(Kèm theo danh sách kết quả tuyển dụng viên chức) . 

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm về quy trình 
tuyển dụng viên chức và đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đáp 

ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Thông tư của các Bộ, ngành; Quyết 

định tuyển dụng và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện ký hợp đồng làm 
việc theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở 
Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên kèm theo danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, 
kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, CCVC. 
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I TRÚNG TUYỂN: 68 TRƯỜNG HỢP

1 Trần Vỏ Ngọc Châu Nữ 12/9/1997 Kinh Tây Ninh 

Bình Hòa, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh A2 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 96.25 96.25

2 Võ Thị Huyền Cơ Nữ 30/4/2001 Kinh Tây Ninh
Gò Nổi, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thái Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 69.5 69.5

3 Phan Thị Kim Cương Nữ 24/9/2003 Kinh Long An

Bàu Sen, Hảo 

Đước, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Phước Vinh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 73.25 73.25

4 Hà Hồng Diễm Nữ 05/7/1995 Kinh Bắc Ninh

Bình Long, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thái Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 95.5 95.5

5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 14/3/2003 Kinh Tây Ninh
Trà Sim, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Ninh Điền

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 87 87

6 Bùi Thị Hợp Nữ 14/8/1997 Kinh Nghệ An

Thanh Trung, 

Thanh Điền, Châu 

Thành,TN.

Cử nhân
Giáo dục 

Mầm non
ĐHSP TPHCM Bậc 2 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 86.5 86.5

7 Nguyễn Thị Bích  Liên Nữ 25/8/2003 Kinh Tây Ninh

Xóm Mới 1, Trí 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Trưng Vương

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 60 60

8 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 08/02/1990 Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh

Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
ĐHSP

Giáo dục 

Mầm non
ĐH Sài Gòn Bậc 3 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Hội

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 77.5 77.5

9 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 05/7/2003 Kinh Tây Ninh
Bến Cừ, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 3 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Ninh Điền

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 73 73

10 Lê Thị Tiểu Mi Nữ 07/9/2002 Kinh Tây Ninh

Nam Bến Sỏi, 

Thành Long, Châu 

Thành, TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 3 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 67.5 67.5

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024 CỦA UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày     /     /2024 của Sở Nội vụ)
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11 Lê Ngọc Quý Minh Nữ 21/12/2003 Kinh Tây Ninh

Hiệp Bình, Hòa 

Thạnh, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Biên Giới

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 70 70

12 Tạ Kim Muội Nữ 27/8/1998 Kinh Long An

Hòa Hợp, Hòa 

Thạnh, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 2 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Biên Giới

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 98 98

13 Trần Thị Trà My Nữ 22/6/2003 Kinh Tây Ninh
An Lộc, An Cơ, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thanh Điền

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 90 90

14 Lưu Tuyết Ngân Nữ 19/01/2002 Kinh Tây Ninh
Hòa An, Hòa Hội, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 92 92

15 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 28/9/2002 Kinh Tây Ninh
Hòa An, Hòa Hội, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 88 88

16 Trương Thị Lê Nhật Nữ 01/12/1996 Kinh Tây Ninh

Bến Sỏi, Thành 

Long, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh A2 A

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thành Long

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 89 89

17 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 02/06/2000 Kinh Tây Ninh

Thanh Đông, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 96 96

18 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 24/4/1996 Kinh Tây Ninh
Gò Nổi, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 97 97

19 Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ 01/9/1999 Kinh Tây Ninh 

Tua Hai, Đồng 

Khởi, Châu Thành, 

TN

ĐHSP
Giáo dục 

Mầm non
ĐHSP TP HCM B CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

An Cơ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 96 96

20 Võ Thị Phương Nữ 05/3/1996 Kinh Tây Ninh
Khu phố II, Phường 

1, Tp Tây Ninh, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B A

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thanh Điền

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 98 98

21 Trần Thị Trúc Phương Nữ 29/5/2000 Kinh Tây Ninh

Bàu Sen, Hảo 

Đước, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hảo Đước

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 99 99

22 Nguyễn Lâm Mai Quế Nữ 07/7/1998 Kinh Bình Định
Hòa An, Hòa Hội, 

Châu Thành, TN
ĐHSP

Giáo dục 

Mầm non
ĐH Đồng Tháp B CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Hội

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 97 97
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23 Lê Mỹ Quyên Nữ 11/10/2002 Kinh Tây Ninh

Thành Tây, Thành 

Long, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Hội

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 94 94

24 Trần Ngọc  Quỳnh Nữ 16/02/2003 Kinh Tây Ninh

Khu phố II, Thị 

Trấn Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thành Long

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 72.5 72.5

25 Trần Ngọc  Sáng Nữ 27/04/2002 Kinh Tây Ninh

Tầm Long, Trí 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 3 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 75 75

26 Trần Thế Thanh Thanh Nữ 16/6/2002 Kinh Tây Ninh 

Long Châu, Long 

Vĩnh, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thanh Điền

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 60 60

27 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 06/02/2003 Kinh Tây Ninh
Sa Nghe, An Cơ, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Phước Vinh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 80 80

28 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 15/11/1999 Kinh Tây Ninh
Sa Nghe, An Cơ, 

Châu Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh B1 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Phước Vinh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 60 60

29 Lê Trần Thảo Trang Nữ 10/5/2003 Kinh Tây Ninh

Xóm Ruộng, Trí 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

An Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 92.5 92.5

30 Hoàng Thị Kiều Trinh Nữ 11/9/2002 Kinh Tây Ninh

Tầm Long, Trí 

Bình, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 3 CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Hòa Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 60 60

31 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 21/9/2003 Kinh Tây Ninh

Thanh Đông, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh CN CB

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Long Vĩnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 95 95

32 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 01/7/1997 Kinh Tây Ninh

Khu phố III, Thị 

Trấn, Châu Thành, 

TN

ĐHSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh A2 A

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

Thành Long

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 90 90

33 Hoàng Phương Uyên Nữ 20/3/1991 Kinh Tây Ninh

Thanh Sơn, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

ĐHSP
Giáo dục 

Mầm non

ĐHSP - ĐH 

Huế
B B

Giáo viên 

mầm non

Trường MN 

An Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 95 95

34 Nguyễn Thị Mỹ Diện Nữ 24/7/1999 Kinh Tây Ninh

Phước Lộc, Phước 

Vinh, Châu Thành, 

TN

Cử nhân
Giáo dục  

Tiểu học

ĐHSP - ĐH 

Huế
Bậc 2 CB

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Phước Vinh B

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 95.5 95.5
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SỐ 
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GHI CHÚ

35 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 21/3/1981 Kinh Tây Ninh

Bình Long, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

Thạc sĩ
Giáo dục  

Tiểu học
ĐHSP TP HCM B1 A

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Bến Sỏi

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 97 97

36 Nguyễn Đặng Bích Hà Nữ 19/3/1992 Kinh Cần Thơ
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
ĐHSP

Giáo dục  

Tiểu học
ĐHSP TP HCM B A

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Phạm Tự Điểm

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 61 61

37 Hồ Bảo Khoa Nam 21/10/1998 Kinh Tây Ninh
Trà Sim, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
Cử nhân

Giáo dục  

Tiểu học

ĐHSP - ĐH 

Huế
B1 CB

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Long Vĩnh

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 91 91

38 Trần Quang Linh Nam 31/12/2002 Kinh Tây Ninh

Phước Hòa, Phước 

Vinh, Châu Thành, 

TN

Cử nhân
Giáo dục  

Tiểu học

ĐH Thủ Dầu 

Một
B1 CB

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Phước Vinh A

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 94 94

39 Nguyễn Tôn Nữ Hiền Minh Nữ 02/01/2000 Kinh Tây Ninh
Gò Đá, Mỏ Công, 

Tân Biên, Tây Ninh
Cử nhân

Giáo dục  

Tiểu học

ĐHSP - ĐH 

Huế
B1 CB

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Ngô Thất Sơn

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 95.5 95.5

40 Nguyễn Thị Quỳnh  Trâm Nữ 16/4/1999 Kinh Tây Ninh
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
ĐHSP

Giáo dục  

Tiểu học

ĐHSP - ĐH 

Huế
A2 CB

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Thị Trấn 

Châu Thành A

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 98 98

41 Trần Thị Huyền Trân Nữ 12/10/1995 Kinh Tây Ninh

Thành Đông, Thành 

Long, Châu Thành, 

TN

Cử nhân
Giáo dục  

Tiểu học
ĐH Đồng Tháp B A

Giáo viên 

tiểu học

Trường TH 

Ngô Thất Sơn

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 85.5 85.5

42 Nguyễn Ngọc Trúc Linh Nữ 23/7/1993 Kinh Tây Ninh
Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, 

TP Tây Ninh, TN
ĐHSP Tiếng Anh ĐH Đồng Tháp B2 B

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Phước Vinh A

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 70 70

43 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 23/02/1997 Kinh Hưng Yên
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
Cử nhân Tiếng Anh ĐH Đồng Tháp

TOEIC

 690
CB

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường TH 

Thị Trấn 

Châu Thành B

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 80 80

44 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 06/9/1996 Kinh Tây Ninh
Cây Ổi, Hòa Thành, 

Châu Thành, TN
ĐHSP Tin học ĐH Đồng Tháp A2

Giáo viên 

Tin học

Trường TH 

Thị Trấn 

Châu Thành B

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 72.5 72.5

45 Nguyễn Thị Yến Nhi` Nữ 11/11/1997 Kinh Campuchia
Bố Lớn, Hòa Hội, 

Châu Thành, TN
ĐHSP Tin học ĐH Đồng Tháp Bậc 2

Giáo viên 

Tin học

Trường TH 

Hòa Hội

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 70 70

46 Nguyễn Viết Thái Nam 18/11/1986 Kinh Hưng Yên

Khu phố I, Thị 

Trấn, Châu Thành, 

TN

Đại học Tin học
ĐHQT HB TP 

HCM
B

Giáo viên 

Tin học

Trường TH 

Gò Nổi

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 60 60
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47 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 28/4/1996 Kinh Tây Ninh

Khu phố IV, Thị 

Trấn Châu Thành, 

TN

ĐHSP GDTC
ĐHSP TDTT 

TP HCM
B CB

Giáo viên 

TPT Đội

Trường TH 

Phước Vinh A

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 69 69

48 Trần Công  Vấn Nam 18/4/1993 Kinh Hưng Yên
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
Cử nhân GDTC ĐHSP TP HCM B B

Giáo viên 

TPT Đội

Trường TH 

Hòa Hội

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 96.25 96.25

49 Nguyễn Duy Phong Nam 24/7/1978 Kinh Sóc Trăng

ấp Nhất, Châu 

Khánh, Long Phú, 

Sóc Trăng

ĐHSP Âm nhạc
Nhạc Viện TP 

HCM
A2 CB

Giáo viên 

Âm nhạc

Trường THCS 

Võ Văn 

Truyện

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 70.5 70.5

50 Trần Phan Đăng Khoa Nam 13/01/1997 Kinh Tây Ninh

Hiệp Phước, Hòa 

Thạnh, Châu Thành, 

TN

Cử nhân Hóa học ĐH Đồng Tháp B1 CB
Giáo viên  

Hóa học

Trường THCS 

Phước Vinh

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 94 94

51 Võ Thị Lan  Hương Nữ 12/7/2002 Kinh Tây Ninh

Thanh Đông, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

Cử nhân KHTN ĐHSP TP HCM Bậc 3 CB
Giáo viên 

KHTN

Trường THCS 

Võ Văn 

Truyện

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 85 85

52 Tsằn Hồng Phấn Nữ 16/8/1989 Tày Quảng Ninh
Khu phố 3, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
ĐHSP Lịch sử ĐHSP TP HCM B A

Giáo viên 

Lịch sử

Trường THCS 

An Cơ

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 95 5 100 Dân tộc Tày

53 Đặng Quốc Ngọơc Nam 01/02/1995 Kinh Tây Ninh
Bến Cầu, Biên Giới, 

Châu Thành, TN
Cử nhân GDTC

ĐHSP TDTT

TP HCM
B CB

Giáo viên 

GDTC

Trường THCS 

Biên Giới

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 76.5 2.5 79

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

54 Phạm Yến Phương Nữ 30/7/1997 Kinh Tây Ninh

Bình Phong, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

Đại học Ngôn ngữ Anh ĐH Văn Lang B2 CB
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Hòa Hội

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 75 75

55 Phan Thị Kim Phượng Nữ 07/9/1996 Kinh Tây Ninh

Thanh Hùng, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

Cử nhân Tiếng anh ĐH Đồng Tháp B2 CB
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Long Vĩnh

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 85 85

56 Vũ Thị Nhã Uyên Nữ 23/01/1995 Kinh Hưng Yên
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
ĐHSP Toán học ĐHSP TP HCM B A

Giáo viên 

Toán học

Trường THCS 

Võ Văn 

Truyện

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 60 60

57 Nguyễn Thị Thanh  Hiền Nữ 01/3/1994 Kinh Hưng Yên
Khu phố 2, Thị Trấn 

Châu Thành, TN
Đại học Vật lí ĐHSP TP HCM B B

Giáo viên 

Vật lí

Trường THCS 

Phước Vinh

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 89.5 89.5

58 Đồng Ngọc Ngân Nữ 18/01/2002 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường 

3, Tp Tây Ninh, TN
Cử nhân GDTC ĐHSP TP HCM B1 CB

Giáo viên 

TPT Đội

Trường THCS 

Phước Vinh

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 65.5 65.5
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59 Phan Thị Hiên Nữ 07/10/1987 Kinh Hà Tĩnh

KP 5, 

PhườngTrường 

Thọ, TP Thủ Đức, 

TPHCM

Cao đẳng Kế toán

CĐ Công 

Thương 

TPHCM

A2 CB Kế toán
Trường TH 

Long Vĩnh

Kế toán viên

 trung cấp
V. 06.032 90 90

60 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 20/9/1989 Kinh Tây Ninh
ấp Vịnh, An Cơ, 

Châu Thành, TN
Đại học Kế toán

ĐH Mở TP 

HCM
B A Kế toán

Trường THCS 

Hòa Thạnh

Kế toán viên

 trung cấp
V. 06.032 80 80

61 Nguyễn Thị Loan Nữ 25/9/1991 Kinh Thanh Hóa

Suối Muồn, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

Đại học Kế toán
ĐH Mở TP 

HCM
B B Kế toán

Trường THCS 

An Bình

Kế toán viên

 trung cấp
V. 06.032 80 80

62 Lê Văn Chánh Nam 30/8/1998 Kinh Tây Ninh
Bến Cừ, Ninh Điền, 

Châu Thành, TN
Cao đẳng QTVP CĐSP Tây Ninh Bậc 2 CB Văn thư

Trường THCS 

Thành Long

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 88 88

63 Đặng Thị  Hạnh Nữ 6/26/1998 Kinh Tây Ninh

Tam Hạp, Thái 

Bình, Châu Thành, 

TN

Cao đẳng QTVP CĐSP Tây Ninh Bậc 2 CB Văn thư

Trường TH 

Thị Trấn 

Châu Thành B

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 56.5 56.5

64 Trần Thị Kim Hiên Nữ 10/9/1997 Kinh Tây Ninh

Thanh Hùng, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

Cao đẳng QTVP CĐSP Tây Ninh A2 CB Văn thư
Trường TH 

Thanh Trung

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 80 80

65 Đoàn Thị Cẩm Hồng Nữ 09/6/2002 Kinh Tiền Giang

Thanh Hùng, Thanh 

Điền, Châu Thành, 

TN

Cao đẳng QTVP CĐSP Tây Ninh CN CB Văn thư
Trường TH 

Thanh Hùng

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 80.5 80.5

66 Trang Khánh Mỹ Nữ 3/21/1990 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường 

2, TP Tây Ninh,TN
Đại học

Kế toán

 (NV Văn thư-

Lưu trữ)

ĐH Sài Gòn
TOEIC

540
B Văn thư

Trường THCS 

Võ Văn 

Truyện

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 65.5 65.5

67 Đinh Thị Thắm Nữ 13/10/1994 Kinh Thanh Hóa

Bình Trung, Bình 

Minh, Tp Tây Ninh, 

TN

Cao đẳng QTVP CĐSP Tây Ninh B CB Văn thư
Trường TH  

Bình Phong

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 59.5 59.5

68 Trần Kim Linh Nữ 21/10/1991 Kinh Tây Ninh
Khu phố 1, Phường 

1, Tp Tây Ninh, TN
Cao đẳng KH Thư viện CĐSP Tây Ninh B A Thư viện

Trường THCS 

Hòa Thạnh

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 85 85

II KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 07 TRƯỜNG HỢP

1 Trần Triệu  Phú Nam 22/11/1994 Kinh Bạc Liêu

Xóm Ruộng, Trí 

Bình, Châu Thành, 

TN

Cử nhân GDTC
ĐHSP TDTT 

TP HCM
B B

Giáo viên 

TPT Đội

Trường TH 

Hòa Hội

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 40 40
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2 Nguyễn Thị Thu Giang Nữ 23/12/1999 Kinh Tây Ninh

Cầy Xiêng, 

Đồng Khởi, 

Châu Thành, TN

CĐSP
Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Phước Vinh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 0 0 Vắng

3 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 01/8/2002 Kinh Tây Ninh
Hảo Đước, Châu 

Thành, TN
CĐSP

Giáo dục 

Mầm non
CĐSP Tây Ninh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giáo viên 

mầm non

Trường MG 

Trí Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III
V07.02.26 0 0 Vắng

4 Trần Ngọc Huệ Phương Nữ 27/6/1995 Kinh Hưng Yên
Trí Bình, Châu 

Thành, TN
ĐHSP

Giáo dục  

Tiểu học

ĐHSP - ĐH 

Huế
B A

Giáo dục  

Tiểu học

Trường TH 

Bến Sỏi

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 0 0 Vắng

5 Nguyễn Thi Tuyết Nhung Nữ 27/8/1999 Kinh Tây Ninh 
Thanh Điền, Châu 

Thành, TN
Cử nhân

Giáo dục  

Tiểu học

ĐH CN TP 

HCM
B2

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng cao

Giáo viên 

Tiểu học 

(Tiếng 

Anh)

Trường TH 

Bến Sỏi

Giáo viên tiểu học

hạng III
V07.03.29 0 0 Vắng

6 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 09/9/2002 Kinh Tây Ninh
An Bình, Châu 

Thành, TN
Cử nhân

Sư phạm Địa 

lý
ĐHSP TP HCM Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Giáo viên 

Trường 

THCS 

(Địa lý)

Trường 

THCS 

Võ Văn 

Truyện

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III
V.07.04.32 0 0 Vắng

7 Nguyễn Hiền Vy Nữ 15/11/2002 Kinh Tây Ninh
Suối Ngô, Tân 

Châu, TN
Cử nhân Kế toán

ĐH Công 

Nghệ 

TP HCM

B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng cao

Kế toán
Trường MG 

Hảo Đước

Kế toán viên

 trung cấp
V. 06.032 0 0 Vắng
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